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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày     tháng   năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Đính kèm Tờ trình số ..…/TTr-SKHCN ngày …. tháng…. năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế: không.

2. Đối với văn bản ban hành mới
Nghị quyết quy định văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh nhằm thực hiện khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15.
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp công nghệ số: 

“Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo được nhà nước hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc từ nguồn chi đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương”
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo được nhà nước hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy móc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Các nội dung ưu đãi và hỗ trợ không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định hiện hành khác của tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc các nhóm sau: 

a) Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ trọng điểm; 

b) Dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn, bao gồm các loại: chip xử lý chuyên dụng, chip trí tuệ nhân tạo (AI chip), chip kết nối vạn vật (IoT chip), chip bán dẫn công suất, chip nhớ, chip vi hệ thống cơ điện tử (MEMS) và các loại mạch tích hợp (IC) khác; 

c) Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, bao gồm: trung tâm dữ liệu hoặc trung tâm điện toán hiệu năng cao (HPC) phục vụ trí tuệ nhân tạo.

2. Các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương theo quy định tại Nghị quyết này.


	Nghị quyết cụ thể hóa về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo nội dung khoản 4 Điều 28 của Luật Công nghiệp công nghệ số 


	Luật Ngân sách nhà nước
	Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Hỗ trợ dựa trên kết quả thẩm định thực tế: Việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, xác nhận dự án đã hoàn thành các hạng mục đầu tư và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện quy định tại Nghị quyết này.

2. Căn cứ thẩm định giá trị và khối lượng: Việc thẩm định để xác định giá trị hỗ trợ được thực hiện dựa trên các căn cứ sau: 

a) Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục đầu tư (nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt trang thiết bị máy móc) do tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. 

b) Hệ thống chứng từ kế toán, hóa đơn hợp pháp, hợp lệ và các tài liệu liên quan chứng minh giá trị tài sản, máy móc đã đầu tư. 

c) Chứng từ chứng minh việc thanh toán, giải ngân thực tế của tổ chức, doanh nghiệp đối với các hạng mục đề nghị hỗ trợ.

3. Nguyên tắc không trùng lặp: Trong cùng một thời điểm, nếu dự án hoặc nội dung hỗ trợ đủ điều kiện hưởng các mức hỗ trợ khác nhau từ các chính sách, chương trình khác nhau của tỉnh cho cùng một nội dung đầu tư thì đối tượng thụ hưởng chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất.

4. Trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng: Tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của hồ sơ nghiệm thu, chứng từ tài chính và các tài liệu cung cấp cho cơ quan thẩm định. Trường hợp hồ sơ không trung thực hoặc sử dụng kinh phí sai mục đích, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả 100% số tiền đã nhận hỗ trợ và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 3 xác lập 04 nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt quá trình triển khai chính sách, bao gồm: (1) Hỗ trợ dựa trên kết quả thẩm định thực tế (hỗ trợ sau đầu tư); (2) Căn cứ xác định giá trị hỗ trợ dựa trên hồ sơ nghiệm thu và chứng từ tài chính thực tế; (3) Nguyên tắc không trùng lặp đối với các chính sách ưu đãi khác; (4) Trách nhiệm pháp lý của đối tượng thụ hưởng đối với tính trung thực của hồ sơ.

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Bảo đảm an toàn và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước: Việc quy định nguyên tắc "Hỗ trợ dựa trên kết quả thẩm định thực tế" (khoản 1) là nội dung quan trọng nhất nhằm chuyển đổi phương thức từ hỗ trợ trước đầu tư sang hỗ trợ sau đầu tư. Cơ chế này giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro thất thoát ngân sách đối với các dự án chậm tiến độ hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe (như chuẩn Tier 4, PUE < 1.4) sau khi đã nhận kinh phí.

· Minh bạch hóa căn cứ thẩm định: Quy định tại khoản 2 nhằm xác lập một bộ quy tắc kiểm soát chặt chẽ dựa trên ba trụ cột: Nghiệm thu thực tế, Hệ thống chứng từ kế toán hợp lệ và Chứng từ thanh toán thực tế. Điều này tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cơ quan chức năng (Sở Tài chính, Ban Quản lý các Khu công nghiệp) thực hiện công tác quyết toán, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ minh chứng ngay từ giai đoạn đầu tư.

· Chống chồng chéo và tối ưu hóa nguồn lực ưu đãi: Nguyên tắc "không trùng lặp" (khoản 3) nhằm đảm bảo sự công bằng và tránh tình trạng một nội dung đầu tư được hưởng nhiều nguồn hỗ trợ từ các chương trình khác nhau của tỉnh. Quy định này giúp tập trung nguồn lực ngân sách địa phương một cách có trọng tâm, dành ưu tiên cho các dự án công nghệ cao có tác động lan tỏa lớn nhất.

· Xác lập chế tài và trách nhiệm hậu kiểm: Khoản 4 quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp về tính trung thực của hồ sơ và chế tài hoàn trả 100% kinh phí nếu có vi phạm. Đây là cơ sở để thực hiện công tác hậu kiểm, giám sát sau khi đã giải ngân, đồng thời tạo cơ chế răn đe đối với các hành vi trục lợi chính sách, bảo đảm tính nghiêm minh trong thực thi Nghị quyết.

· Phù hợp với đặc thù dự án vốn lớn: Đối với các dự án bán dẫn và hạ tầng dữ liệu có quy mô vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng, các nguyên tắc tại Điều 3 giúp chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ dòng vốn hỗ trợ, đảm bảo mỗi đồng ngân sách chi ra đều tương ứng với một giá trị tài sản thực tế đã hình thành và đi vào vận hành trên địa bàn tỉnh.



	- Khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp công nghệ số
- Luật An ninh mạng 2025
- Thông tư số 31/2025/TT-BKHCN ngày 14/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm.
- Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 42/2025/TT-BKHCN ngày 30/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu, 
“Điều 4. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng
Trung tâm dữ liệu áp dụng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau:

1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021, hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942- B:2017, hoặc tiêu chuẩn ANSI/TIA-942-C:2024, hoặc tiêu chuẩn Tier của Uptime Institute;”


	Điều 4. Tiêu chí dự án: Dự án đề nghị hỗ trợ phải đáp ứng tiêu chí tại một trong các khoản sau đây:

1. Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ trọng điểm: Sản phẩm của dự án phải thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm theo quy định tại Thông tư số 31/2025/TT-BKHCN và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này;

3. Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: 

a) Phải là Trung tâm dữ liệu quy mô lớn (Hyperscale Data Center) có công suất thiết kế hệ thống từ 30MW trở lên hoặc là Trung tâm điện toán hiệu năng cao (HPC) phục vụ trí tuệ nhân tạo; có hạ tầng điện toán đám mây (Cloud computing) và có trang bị các bộ vi xử lý chuyên dụng cho AI (như GPU, NPU, TPU hoặc tương đương);

b) Đạt tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu xanh với chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng (PUE - Power Usage Effectiveness) trung bình năm nhỏ hơn 1,4; đạt ít nhất một trong các chứng chỉ quốc tế uy tín về thiết kế, xây dựng hoặc quản lý vận hành (như Uptime Tier 3 trở lên, TIA-942 Rated 3 trở lên, LEED Gold trở lên) hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương; đồng thời tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng theo quy định hiện hành. Riêng đối với các trung tâm dữ liệu xây dựng ở các khu Công nghệ số tập trung phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu Uptime Tier 4 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương.


	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 4 quy định các tiêu chí kỹ thuật và định hướng sản phẩm cụ thể mà dự án phải đáp ứng để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ. Tiêu chí được chia thành 03 nhóm rõ rệt: (1) Nhóm sản phẩm công nghệ số trọng điểm theo danh mục của Trung ương; (2) Nhóm dự án chuyên sâu về chip bán dẫn; (3) Nhóm dự án hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) với các thông số kỹ thuật khắt khe về công suất, hiệu suất năng lượng và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật Trung ương: Khoản 1 dẫn chiếu trực tiếp đến Thông tư số 31/2025/TT-BKHCN. Việc này giúp địa phương bám sát danh mục sản phẩm công nghệ trọng điểm quốc gia, đảm bảo chính sách hỗ trợ của tỉnh không lệch khỏi định hướng phát triển chung và dễ dàng cập nhật khi Trung ương có sự thay đổi về danh mục công nghệ.

· Tập trung vào chuỗi giá trị bán dẫn: Khoản 2 cụ thể hóa mục tiêu đột phá về công nghiệp bán dẫn của tỉnh. Bằng việc liệt kê đầy đủ các công đoạn từ nghiên cứu (R&D), thiết kế đến đóng gói, kiểm thử, Nghị quyết tạo ra một hành lang thu hút các dự án đa dạng trong chuỗi giá trị vi mạch, vốn là lĩnh vực có giá trị gia tăng cực cao và sức lan tỏa kinh tế lớn.

· Xác lập tiêu chuẩn cho hạ tầng dữ liệu thế hệ mới (Hyperscale & HPC): Tại khoản 3, việc quy định công suất từ 30MW trở lên đối với Trung tâm dữ liệu quy mô lớn (Hyperscale) và yêu cầu về điện toán hiệu năng cao (HPC) là nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược toàn cầu. Đây là những hạ tầng "xương sống" để triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý dữ liệu lớn (Big Data), phù hợp với quy hoạch trở thành Digital Infrastructure Hub của tỉnh.

· Thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững: Tiêu chí về chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng PUE < 1,4 (khoản 3 điểm b) là một bước đi tiên phong, buộc các dự án phải sử dụng công nghệ tiết kiệm điện năng, làm mát hiện đại. Điều này giúp giảm áp lực lên hệ thống lưới điện quốc gia và đáp ứng các cam kết về giảm phát thải (Net Zero), vốn là yêu cầu bắt buộc của các tập đoàn công nghệ lớn hiện nay.

· Khẳng định vị thế và an toàn hệ thống: Việc yêu cầu các chứng chỉ quốc tế như Uptime Tier 3, Tier 4 hoặc TIA-942 Rated 3/4 đảm bảo các dự án thụ hưởng ngân sách của tỉnh phải là những công trình có độ tin cậy và an toàn thông tin cao nhất. Đặc biệt, yêu cầu Uptime Tier 4 tại các Khu Công nghệ số tập trung nhằm xây dựng một cụm hạ tầng số "đẳng cấp thế giới", đủ khả năng phục vụ cho các giao dịch tài chính quốc tế và dữ liệu quốc gia quan trọng.

· Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin: Việc bắt buộc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để đảm bảo rằng quá trình phát triển công nghệ số luôn đi đôi với việc bảo vệ chủ quyền dữ liệu và an ninh quốc gia trên không gian mạng.



	- Mục 3 Luật Công nghiệp công nghệ số về nhân lực công nghiệp công nghệ số.
- Thông tư 23/2025/TT-BKHCN hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
- Luật Giáo dục nghề nghiệp & Luật Giáo dục đại học: Căn cứ xác định trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp.

- Bộ luật Lao động: Căn cứ để xác lập tỷ lệ lao động nội địa và người nước ngoài.
	Điều 5. Tiêu chí về nhân lực tham gia dự án

1. Dự án phải đảm bảo tỷ lệ nhân sự có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp (như: Công nghệ thông tin, Điện tử - Viễn thông, Vi mạch, Trí tuệ nhân tạo, Vật liệu, Cơ điện tử hoặc các ngành kỹ thuật liên quan) tham gia trực tiếp vào dự án đạt tối thiểu 20% trên tổng số lao động của dự án.

2. Về tỷ lệ sử dụng lao động Việt Nam: 

a) Dự án phải đảm bảo tỷ lệ lao động là người Việt Nam trên tổng số lao động của dự án đạt tối thiểu 75%;

b) Tổ chức, doanh nghiệp phải có kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để tăng dần tỷ lệ lao động Việt Nam ở các vị trí chuyên gia, kỹ thuật cao theo lộ trình vận hành của dự án.

3. Đối với các dự án có hạng mục nghiên cứu và phát triển (R&D), số lượng nhân sự chuyên trách phải đạt tối thiểu 10 người, có trình độ từ đại học trở lên và ưu tiên sử dụng nhân lực Việt Nam.

4. Trường hợp tại thời điểm thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, dự án chưa đáp ứng đủ các tiêu chí về nhân lực quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tổ chức, doanh nghiệp phải gửi kèm theo bản cam kết lộ trình đáp ứng nhân lực trong thời hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày nhận kinh phí hỗ trợ lần đầu. Kết quả thực hiện lộ trình này là căn cứ để cơ quan nhà nước thực hiện hậu kiểm và quyết toán kinh phí.


	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 5 xác lập các "ngưỡng" tiêu chuẩn về chất lượng và cơ cấu nhân sự đối với dự án thụ hưởng hỗ trợ. Trọng tâm bao gồm: (1) Yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật cao; (2) Tỷ lệ sử dụng lao động Việt Nam và lộ trình chuyển giao công nghệ; (3) Quy mô nhân sự chuyên trách cho hoạt động R&D; (4) Cơ chế cam kết lộ trình đáp ứng nhân lực linh hoạt nhưng chặt chẽ.

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Nâng cao hàm lượng tri thức trong dự án: Quy định tỷ lệ 20% nhân sự trình độ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật cốt lõi (Khoản 1) nhằm đảm bảo dự án không chỉ là lắp ráp gia công đơn thuần mà thực sự là dự án công nghệ cao.

· Bảo vệ quyền lợi và vị thế của lao động nội địa: Việc quy định tỷ lệ 75% lao động Việt Nam (điểm a Khoản 2) và yêu cầu kế hoạch đào tạo (điểm b Khoản 2) là nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp FDI đưa toàn bộ lao động phổ thông từ nước ngoài sang. Đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu "nội địa hóa" nhân lực, giúp lao động Đồng Nai và Việt Nam được tiếp cận, làm chủ các công nghệ lõi như Bán dẫn và AI.

· Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu thực chất (R&D): Con số tối thiểu 10 nhân sự chuyên trách R&D (Khoản 3) là "bộ lọc" để phân biệt các dự án sản xuất đại trà với các dự án có tính đổi mới sáng tạo. Tiêu chí này đảm bảo dòng vốn ngân sách tỉnh đầu tư vào đúng các dự án có khả năng tạo ra tài sản trí tuệ và giá trị gia tăng bền vững tại địa phương.

· Tạo sự linh hoạt cho nhà đầu tư (Cơ chế mở): Khoản 4 cho phép doanh nghiệp cam kết lộ trình 24 tháng để đáp ứng tiêu chí nhân lực. Quy định này rất thực tế vì đối với các dự án "khủng" về Bán dẫn hay Data Center, việc tuyển dụng và đào tạo hàng trăm kỹ sư trình độ cao không thể hoàn tất ngay trong ngày đầu vận hành. Tuy nhiên, việc gắn kết quả lộ trình này với công tác hậu kiểm và quyết toán là biện pháp chế tài mạnh để ngăn ngừa việc cam kết "suông".

· Phù hợp với Bộ Luật Lao động và Luật Việc làm: Việc xác lập các tiêu chí về nhân lực tại Điều 5 đảm bảo sự thống nhất với quy định tại Điều 152 và Điều 160 Bộ luật Lao động năm 2019 về ưu tiên sử dụng và đào tạo lao động Việt Nam, đồng thời hiện thực hóa chính sách hỗ trợ tạo việc làm chất lượng cao quy định tại Điều 5 Luật Việc làm năm 2013. Thông qua cơ chế ràng buộc tỷ lệ 75% lao động nội địa và lộ trình chuyển giao kỹ thuật trong 24 tháng, Nghị quyết tạo ra khung pháp lý yêu cầu doanh nghiệp thụ hưởng ngân sách phải thực hiện trách nhiệm đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề cho lực lượng lao động tại địa phương, đảm bảo sự hài hòa giữa thu hút chuyên gia quốc tế và phát triển nguồn nhân lực công nghệ số bền vững của tỉnh


	- Khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15: Căn cứ trực tiếp về thẩm quyền ban hành điều kiện hỗ trợ.

- Luật Đầu tư năm 2020: Liên quan đến quy mô vốn đầu tư lớn thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư đặc biệt.
	Điều 6. Điều kiện thụ hưởng đối với dự án tại các Khu công nghệ số tập trung (Nhóm 01)
Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại các Khu công nghệ số tập trung được xem xét hỗ trợ kinh phí khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí tại Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết này và các điều kiện cụ thể sau:

1. Về quy mô vốn đầu tư tối thiểu (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất): 

a) Dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center) đạt chuẩn Tier 4 phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc dự án Trung tâm điện toán hiệu năng cao (HPC) phục vụ trí tuệ nhân tạo: Từ 5.000 tỷ đồng trở lên; 

b) Dự án Sản xuất sản phẩm công nghệ trọng điểm: Từ 3.000 tỷ đồng trở lên;

c) Dự án Sản xuất chip bán dẫn (Foundry): Từ 10.000 tỷ đồng trở lên;

d) Dự án Đóng gói hoặc Kiểm thử bán dẫn (OSAT): Từ 2.500 tỷ đồng trở lên;

đ) Dự án Nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc Thiết kế vi mạch (Fabless) trong lĩnh vực bán dẫn: Từ 500 tỷ đồng trở lên;

e) Các dự án quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản này có quy mô vốn đầu tư đạt từ 70% mức quy định trở lên.

2. Về cam kết hoạt động và nội địa hóa: 

a) Cam kết duy trì hoạt động và thực hiện các mục tiêu công nghệ tại tỉnh Đồng Nai liên tục tối thiểu 20 năm kể từ ngày dự án chính thức vận hành. 

b) Có kế hoạch và lộ trình cụ thể về việc ưu tiên sử dụng nguyên liệu, linh kiện, dịch vụ phụ trợ và chuyển giao công nghệ cho các đối tác nội địa nhằm đạt tỷ lệ nội địa hóa theo mục tiêu chiến lược của tỉnh.

3. Về tính hợp pháp và nghĩa vụ tài chính: 

a) Tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và an ninh mạng. 

b) Thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ thuế và tài chính đối với ngân sách Nhà nước. Không vi phạm các quy định về chuyển giá hoặc trục lợi chính sách hỗ trợ.
	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 6 xác lập các tiêu chí định lượng về quy mô vốn đầu tư (từ 500 tỷ đến 10.000 tỷ đồng), cam kết thời gian hoạt động (20 năm), lộ trình nội địa hóa và các nghĩa vụ tuân thủ pháp lý khắt khe dành riêng cho các dự án đặt tại Khu công nghệ số tập trung (trọng tâm là Long Thành).

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Cụ thể hóa thẩm quyền quy định "Điều kiện" tại Khoản 4 Điều 28 Luật CNCNS: Luật số 71/2025/QH15 giao HĐND tỉnh quy định "điều kiện" hỗ trợ. Việc phân định các ngưỡng vốn đầu tư tại Khoản 1 Điều 6 là sự cụ thể hóa điều kiện này, đảm bảo đối tượng thụ hưởng phải là các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến nhất.

· Xác lập quy mô vốn tương xứng với đặc thù ngành: Các ngưỡng vốn được tính toán dựa trên thực tiễn suất đầu tư của ngành công nghệ cao toàn cầu:

· Mức 10.000 tỷ đồng cho Foundry (Sản xuất chip): Phản ánh đúng thực tế đây là phân khúc thâm dụng vốn lớn nhất trong chuỗi giá trị bán dẫn.

· Mức 5.000 tỷ đồng cho Data Center Tier 4/HPC: Đảm bảo hạ tầng dữ liệu của tỉnh đạt đẳng cấp quốc tế, đủ năng lực xử lý các thuật toán AI phức tạp.

· Mức 500 tỷ đồng cho Fabless/R&D: Mặc dù vốn thấp hơn sản xuất nhưng đây là mảng thâm dụng trí tuệ, mức này là phù hợp để thu hút các công ty thiết kế vi mạch hàng đầu.

· Bảo đảm tính bền vững và thu hồi vốn ngân sách: Quy định cam kết hoạt động tối thiểu 20 năm (Khoản 2a) là điều kiện tiên quyết để tỉnh đảm bảo hiệu quả đầu tư công. Với mức hỗ trợ nghìn tỷ, tỉnh cần sự đồng hành dài hạn của doanh nghiệp để tạo ra nguồn thu thuế ổn định, giải quyết việc làm và hình thành hệ sinh thái công nghệ trong nhiều thập kỷ.

· Thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng nội địa: Tiêu chí về "Lộ trình nội địa hóa" (Khoản 2b) nhằm đảm bảo các dự án lớn không hoạt động biệt lập. Nhà đầu tư có trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ của Đồng Nai và Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng, hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ của Luật CNCNS.

· Ngăn ngừa rủi ro tài chính và trục lợi chính sách: Quy định tại Khoản 3 về tuân thủ pháp luật, chống chuyển giá và trục lợi chính sách là "hàng rào bảo vệ" an toàn cho ngân sách địa phương. Điều này khẳng định tỉnh chỉ đồng hành với các doanh nghiệp minh bạch, có đóng góp thực chất vào sự phát triển của địa phương.

	
	
	

	- Khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15: Căn cứ trực tiếp về thẩm quyền ban hành điều kiện hỗ trợ.


	Điều 7. Điều kiện thụ hưởng đối với dự án tại các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh (Nhóm 02)
Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu đổi mới sáng tạo được xem xét hỗ trợ kinh phí khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí tại Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết này và các điều kiện cụ thể sau:

1. Về quy mô vốn đầu tư tối thiểu (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất): 

a) Dự án Trung tâm dữ liệu tối thiểu đạt chuẩn Tier 3 phục vụ trí tuệ nhân tạo: Từ 2.000 tỷ đồng trở lên; 

b) Dự án Sản xuất sản phẩm công nghệ trọng điểm: Từ 1.000 tỷ đồng trở lên; 

c) Dự án Sản xuất chip bán dẫn (Foundry): Từ 5.000 tỷ đồng trở lên; 

d) Dự án Đóng gói hoặc Kiểm thử bán dẫn (OSAT): Từ 800 tỷ đồng trở lên;

đ) Dự án Nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc Thiết kế vi mạch (Fabless) trong lĩnh vực bán dẫn: Từ 100 tỷ đồng trở lên;

e) Các dự án quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản này có quy mô vốn đầu tư đạt từ 70% mức quy định trở lên. 

2. Về cam kết hoạt động và nội địa hóa: 

a) Cam kết duy trì hoạt động tại tỉnh Đồng Nai liên tục tối thiểu 15 năm kể từ ngày dự án chính thức vận hành. 

b) Ưu tiên sử dụng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng nội địa tham gia vào chuỗi giá trị của dự án.

3. Về tính hợp pháp và nghĩa vụ tài chính: 

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của dự án. 

b) Hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định. 


	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 7 quy định các tiêu chuẩn về quy mô vốn, thời gian cam kết và nghĩa vụ tài chính dành cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, AI và dữ liệu đặt tại các khu vực quy hoạch công nghiệp, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo khác trên địa bàn tỉnh (ngoài các Khu công nghệ số tập trung). Các định mức tại đây được thiết lập ở ngưỡng thấp hơn so với Nhóm 01 để phù hợp với đặc thù hạ tầng và phân khúc đầu tư.

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Đảm bảo tính bao quát của chính sách (Không bỏ sót nhà đầu tư): Thực hiện thẩm quyền tại Khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, tỉnh Đồng Nai xác định nhu cầu thu hút đầu tư không chỉ tập trung tại một địa điểm duy nhất. Việc quy định Nhóm 02 giúp tận dụng hạ tầng sẵn có tại các Khu công nghiệp (KCN), Khu công nghệ cao (KCNC) hiện hữu để hình thành mạng lưới vệ tinh cho hệ sinh thái công nghệ số toàn tỉnh.

· Phân bậc quy mô vốn phù hợp với thực tiễn hạ tầng: * Các ngưỡng vốn tại Điều 7 (như 5.000 tỷ cho Foundry, 2.000 tỷ cho Data Center) được giảm 50-60% so với Nhóm 01. Điều này phản ánh thực tế rằng các dự án tại Nhóm 02 thường có quy mô vừa phải hơn, tập trung vào các công đoạn phụ trợ hoặc các trung tâm dữ liệu chuẩn Tier 3, phù hợp với năng lực cung ứng hạ tầng điện và viễn thông tại các KCN thông thường.

· Ngưỡng 100 tỷ đồng cho R&D/Fabless là mức rất khả thi để thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ (Startups) hoặc các văn phòng thiết kế vi mạch quy mô nhỏ nhưng có giá trị tri thức cao tham gia vào các Khu đổi mới sáng tạo.

· Tạo sự linh hoạt về thời gian cam kết (15 năm): Thay vì yêu cầu 20 năm như Nhóm 01, mức 15 năm (Khoản 2a) là phù hợp với vòng đời trung bình của các dự án công nghệ phụ trợ, giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực cam kết dài hạn trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định cho nguồn thu ngân sách địa phương.

· Thúc đẩy mối liên kết chuỗi cung ứng nội tỉnh: Khoản 2b quy định về việc "tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng nội địa". Điều này nhằm mục tiêu để các dự án Nhóm 02 đóng vai trò là "mắt xích" kết nối, tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ từ các doanh nghiệp phụ trợ địa phương, lan tỏa hiệu ứng kinh tế ra toàn xã hội.

· Bảo đảm tính pháp lý và công bằng tài chính: Tương tự như Nhóm 01, việc tuân thủ nghĩa vụ thuế và pháp luật (Khoản 3) là điều kiện kiên quyết. Điều này đảm bảo rằng mọi doanh nghiệp dù ở quy mô nào khi thụ hưởng ngân sách tỉnh đều phải minh bạch và có đóng góp trách nhiệm đối với Nhà nước.



	- Khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15: Căn cứ pháp lý trực tiếp cho việc hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

- Luật Ngân sách Nhà nước: Căn cứ để thực hiện chi từ nguồn chi đầu tư phát triển.
	Điều 8. Hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng nhà máy và hạ tầng kỹ thuật
1. Tổ chức, doanh nghiệp có dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Chương II Nghị quyết này được ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp một phần chi phí thực tế đã đầu tư để xây dựng nhà máy và hạ tầng kỹ thuật chuyên dùng phục vụ dự án.

2. Nội dung hỗ trợ bao gồm chi phí xây dựng: Nhà xưởng; hệ thống phòng sạch (cleanroom); hệ thống hạ tầng điện, trạm biến áp chuyên dùng; hệ thống làm mát trung tâm; hệ thống xử lý nước thải, rác thải đặc thù công nghiệp công nghệ số và các hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác nằm trong ranh giới dự án.

3. Mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Nhóm 01 (triển khai tại các Khu công nghệ số tập trung): 

a) Hỗ trợ 15% chi phí đầu tư xây dựng thực tế dựa trên hồ sơ quyết toán hoặc kết quả kiểm toán độc lập đối với dự án đã hoàn thành; 

b) Đối với dự án sản xuất chip bán dẫn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6, mức hỗ trợ tối đa không quá 1.500 tỷ đồng/dự án; 

c) Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6, mức hỗ trợ tối đa không quá 600 tỷ đồng/dự án; 

d) Đối với các dự án quy định tại điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều 6, mức hỗ trợ tối đa không quá 300 tỷ đồng/dự án.

4. Mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Nhóm 02 (triển khai tại các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh): 

a) Hỗ trợ 10% chi phí đầu tư xây dựng thực tế dựa trên hồ sơ quyết toán hoặc kết quả kiểm toán độc lập đối với dự án đã hoàn thành; 

b) Đối với dự án Sản xuất chip bán dẫn và Trung tâm dữ liệu quy định tại điểm a và c khoản 1 Điều 7, mức hỗ trợ tối đa không quá 100 tỷ đồng/dự án; 

c) Đối với các dự án quy định tại điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều 7, mức hỗ trợ tối đa không quá 50 tỷ đồng/dự án.

5. Phương thức hỗ trợ: Cấp phát trực tiếp từ nguồn chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của ngân sách tỉnh cho chủ đầu tư sau khi hạng mục công trình nhà máy, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt và được nghiệm thu, đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 8 quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, định mức và phương thức giải ngân kinh phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng cứng cho các dự án công nghệ số. Trong đó, xác lập tỷ lệ hỗ trợ từ 10% đến 15% chi phí thực tế và khống chế mức trần tối đa lên đến 1.500 tỷ đồng đối với dự án sản xuất chip bán dẫn tại các Khu công nghệ số tập trung.

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Cụ thể hóa cơ chế hỗ trợ trực tiếp từ Luật CNCNS: Thực hiện Khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, tỉnh Đồng Nai tiên phong cụ thể hóa việc "hỗ trợ trực tiếp chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật". Quy định này chuyển hóa các ưu đãi trừu tượng thành nguồn lực tài chính trực tiếp, giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực vốn lưu động trong giai đoạn đầu đầu tư cực kỳ tốn kém.

· Tập trung vào các hạng mục hạ tầng đặc thù: Khoản 2 quy định chi tiết các hạng mục như phòng sạch (cleanroom), hệ thống làm mát, trạm biến áp chuyên dùng... Đây là những thành phần chiếm tỷ trọng chi phí rất lớn trong dự án Bán dẫn và Data Center (có thể chiếm tới 40-60% tổng vốn xây dựng). Việc chỉ rõ danh mục này giúp cơ quan thẩm định dễ dàng tách bạch chi phí được hỗ trợ, đảm bảo đúng mục đích đầu tư công nghệ cao.

· Xác lập ưu thế vượt trội cho Khu Công nghệ số tập trung (Nhóm 01): * Việc áp dụng mức hỗ trợ 15% và trần 1.500 tỷ đồng cho dự án sản xuất chip (Foundry) thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cạnh tranh thu hút các "đại bàng" công nghệ toàn cầu.

· Mức hỗ trợ này được tính toán dựa trên sự cân đối ngân sách địa phương và so sánh với chính sách của các nước trong khu vực (như Malaysia, Ấn Độ) để đảm bảo Đồng Nai là điểm đến có sức hấp dẫn đặc biệt.

· Phân bậc hỗ trợ hợp lý cho Nhóm 02: Mức hỗ trợ 10% và trần thấp hơn (tối đa 100 tỷ đồng) cho các dự án tại KCN thông thường giúp dàn trải nguồn lực, khuyến khích các dự án vệ tinh và đảm bảo tính công bằng trong huy động nguồn lực xã hội hóa.

· Nguyên tắc "Hỗ trợ sau đầu tư" - Bảo đảm an toàn ngân sách tuyệt đối: Khoản 5 quy định phương thức giải ngân sau khi "đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt và được nghiệm thu". Đây là điểm then chốt để thuyết phục Hội đồng nhân dân:

· Tỉnh không chịu rủi ro về vốn.

· Doanh nghiệp phải thực hiện xong tài sản trên đất tỉnh mới nhận hỗ trợ.

· Căn cứ giải ngân dựa trên kiểm toán độc lập, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và chống thất thoát ngân sách.



	· Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15: Căn cứ trực tiếp về hỗ trợ trang thiết bị máy móc.

· Luật Sở hữu trí tuệ: Căn cứ cho việc hỗ trợ bản quyền phần mềm và IP Core.

· Luật Ngân sách Nhà nước: Căn cứ chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.


	Điều 9. Hỗ trợ chi phí trang thiết bị, máy móc công nghệ cao
1. Tổ chức, doanh nghiệp có dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Chương II Nghị quyết này được ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp một phần chi phí thực tế đã đầu tư để mua sắm trang thiết bị, máy móc dây chuyền sản xuất chính, bản quyền phần mềm chuyên dùng và các thiết bị, hệ thống kỹ thuật phụ trợ khác phục vụ dự án.

2. Nội dung hỗ trợ bao gồm: 

a) Máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất, đóng gói, kiểm thử bán dẫn và sản phẩm công nghệ trọng điểm; 

b) Hệ thống máy chủ; thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ dữ liệu và các thiết bị, hệ thống kỹ thuật phụ trợ khác (không bao gồm các thiết bị phục vụ mục đích quản lý hành chính, văn phòng thông thường) trong Trung tâm dữ liệu (Data Center) hoặc Trung tâm điện toán hiệu năng cao (HPC);

c) Các loại bản quyền phần mềm chuyên dùng, phần mềm thiết kế vi mạch (EDA), bản quyền sở hữu trí tuệ (IP core) phục vụ sản xuất và vận hành dự án; 

d) Các thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng; hệ thống máy móc, thiết bị thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và phát triển (R&D).

3. Mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Nhóm 01 (triển khai tại các Khu công nghệ số tập trung): 

a) Hỗ trợ 10% chi phí mua sắm trang thiết bị, máy móc thực tế dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ và kết quả thẩm định hồ sơ; 

b) Đối với dự án Sản xuất chip bán dẫn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6, mức hỗ trợ tối đa không quá 2.500 tỷ đồng/dự án; 

c) Đối với dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6, mức hỗ trợ tối đa không quá 900 tỷ đồng/dự án;

d) Đối với dự án quy định tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều 6, mức hỗ trợ tối đa không quá 600 tỷ đồng/dự án; 

đ) Đối với các dự án quy định tại điểm đ và e khoản 1 Điều 6, mức hỗ trợ tối đa không quá 100 tỷ đồng/dự án.

4. Mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Nhóm 02 (triển khai tại các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh): 

a) Hỗ trợ 7% chi phí mua sắm trang thiết bị, máy móc thực tế dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ và kết quả thẩm định hồ sơ; 

b) Đối với dự án quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 7, mức hỗ trợ tối đa không quá 200 tỷ đồng/dự án; 

c) Đối với các dự án còn lại quy định tại điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều 7, mức hỗ trợ tối đa không quá 50 tỷ đồng/dự án.

5. Phương thức hỗ trợ: Cấp phát trực tiếp từ nguồn chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của ngân sách tỉnh cho chủ đầu tư sau khi trang thiết bị, máy móc đã được lắp đặt, vận hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ kinh phí hỗ trợ theo quy định.
	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 9 quy định về nội dung, định mức và phương thức hỗ trợ đối với việc mua sắm máy móc, dây chuyền sản xuất, bản quyền phần mềm thiết kế vi mạch (EDA) và các hệ thống máy chủ hiệu năng cao. Mức hỗ trợ dao động từ 7% đến 10% giá trị thực tế, với mức trần cao nhất đạt 2.500 tỷ đồng cho dự án sản xuất chip bán dẫn (Foundry).

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Cụ thể hóa danh mục hỗ trợ tại Khoản 4 Điều 28 Luật CNCNS: Luật số 71/2025/QH15 quy định Nhà nước hỗ trợ trực tiếp chi phí "trang thiết bị máy móc". Điều 9 đã chi tiết hóa danh mục này phù hợp với đặc thù ngành, bao gồm cả các tài sản vô hình như bản quyền phần mềm thiết kế (EDA) và IP Core. Đây là những chi phí "khổng lồ" mà các doanh nghiệp thiết kế vi mạch phải đối mặt, việc hỗ trợ nội dung này giúp Đồng Nai trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty Fabless toàn cầu.

· Tập trung vào máy móc "lõi" công nghệ: Khoản 2 phân định rõ danh mục máy móc được hỗ trợ là các thiết bị trực tiếp phục vụ sản xuất và R&D, loại bỏ các thiết bị quản lý hành chính thông thường. Điều này đảm bảo ngân sách chỉ đầu tư vào các hệ thống tạo ra giá trị gia tăng cao, như máy quang khắc, máy kiểm thử chip hoặc các cụm GPU chuyên dụng cho AI.

· Định mức hỗ trợ đột phá để thu hút dự án tỷ đô:
· Mức trần 2.500 tỷ đồng (cho Foundry) và 900 tỷ đồng (cho Data Center AI) là những con số có tính cạnh tranh chiến lược. Trong bối cảnh các quốc gia đang chạy đua thu hút bán dẫn, việc hỗ trợ một phần chi phí máy móc (vốn cực kỳ đắt đỏ và nhanh lạc hậu) là giải pháp thiết thực nhất để thuyết phục các tập đoàn lớn đặt dây chuyền tại Đồng Nai.

· Tổng mức hỗ trợ cộng dồn giữa Điều 8 và Điều 9 cho một dự án Foundry quy mô lớn có thể lên tới 4.000 tỷ đồng, tạo ra lợi thế tuyệt đối cho tỉnh.

· Ưu tiên nguồn lực cho Khu công nghệ số tập trung (Nhóm 01): Tỷ lệ 10% (Nhóm 01) so với 7% (Nhóm 02) thể hiện nhất quán quan điểm của tỉnh trong việc dồn lực xây dựng các "Hub" công nghệ chuyên sâu, hiện đại theo chuẩn quốc tế tại Long Thành.

· Cơ chế kiểm soát dựa trên chứng từ tài chính thực tế: Khoản 5 quy định phương thức hỗ trợ sau khi đã "lắp đặt, vận hành". Căn cứ giải ngân dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ và kết quả thẩm định. Điều này đảm bảo tính minh bạch, giúp cơ quan nhà nước kiểm soát chính xác giá trị máy móc đầu tư, tránh hiện tượng khai khống giá trị thiết bị để trục lợi chính sách.



	Khoản 4 Điều 28 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15: Căn cứ trực tiếp giao HĐND tỉnh quy định về "trình tự, thủ tục" hỗ trợ.
	Điều 10. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí

Tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Chương II Nghị quyết này lập 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí theo mẫu quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết.

2. Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương.

3. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hoặc Báo cáo kiểm toán độc lập về chi phí đầu tư thực tế đối với các hạng mục đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Nghị quyết này.

4. Hệ thống văn bản, chứng chỉ quốc tế và các tài liệu kỹ thuật minh chứng việc đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 4 Nghị quyết này.

5. Văn bản cam kết duy trì hoạt động tại tỉnh Đồng Nai theo thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 6 hoặc khoản 2 Điều 7 Nghị quyết này.


	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 10 quy định về thành phần hồ sơ, hình thức nộp và cơ quan tiếp nhận đối với các tổ chức, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ. Hồ sơ bao gồm 05 nhóm tài liệu chính từ pháp lý doanh nghiệp, chứng minh tài chính thực tế đến các cam kết hoạt động dài hạn.

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Đảm bảo tính minh bạch và cải cách thủ tục hành chính: Việc quy định nộp "trực tuyến tại Cổng dịch vụ công" thể hiện tinh thần chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai. Điều này giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và giúp cơ quan nhà nước dễ dàng theo dõi, giám sát lộ trình xử lý hồ sơ, tránh gây phiền hà cho nhà đầu tư.

· Xác lập đầu mối tiếp nhận tập trung (Single Window): Việc giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh làm đầu mối tiếp nhận là phù hợp với thực tiễn quản lý. Đây là cơ quan sâu sát nhất với hoạt động của dự án, giúp việc đối chiếu thông tin giữa hồ sơ đề nghị và thực tế đầu tư tại hiện trường được nhanh chóng, chính xác.

· Kiểm soát chặt chẽ bằng chứng cứ tài chính (Khoản 3): Đây là thành phần quan trọng nhất của hồ sơ. Yêu cầu có Báo cáo quyết toán hoặc Báo cáo kiểm toán độc lập giúp cơ quan nhà nước có căn cứ khách quan để xác định giá trị hỗ trợ. Điều này loại bỏ hoàn toàn tính chủ quan của cán bộ thẩm định, đảm bảo con số hỗ trợ là chính xác dựa trên số tiền doanh nghiệp đã thực chi.

· Đánh giá chất lượng dự án qua chuẩn quốc tế (Khoản 4): Việc yêu cầu các "chứng chỉ quốc tế" (như Uptime Tier 3/4, TIA-942, PUE...) giúp cụ thể hóa tiêu chí tại Điều 4. Thay vì cơ quan nhà nước phải tự đo đạc các thông số kỹ thuật phức tạp, doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng từ các tổ chức đánh giá uy tín thế giới, đảm bảo dự án đạt đẳng cấp công nghệ như đã cam kết.

· Ràng buộc trách nhiệm bằng văn bản pháp lý (Khoản 5): Văn bản cam kết hoạt động từ 15 đến 20 năm là tài liệu pháp lý quan trọng để tỉnh thực hiện công tác hậu kiểm. Đây là căn cứ để thu hồi kinh phí nếu doanh nghiệp vi phạm thời hạn đầu tư, bảo đảm tính bền vững của dòng vốn ngân sách.



	Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15: Căn cứ trực tiếp về trình tự, thủ tục hỗ trợ.
	Điều 11. Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ

1. Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định, phải thông báo bằng văn bản hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện.

2. Thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan có trách nhiệm thẩm định và trả lời bằng văn bản về nội dung chuyên môn thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:

a) Sở Khoa học và Công nghệ: Thẩm định các tiêu chí về kỹ thuật, trình độ công nghệ và các tiêu chuẩn hạ tầng quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết này; phối hợp với Sở Công Thương thẩm định chỉ số hiệu quả năng lượng;

b) Sở Tài chính: Thẩm định mức vốn đầu tư thực tế, giá trị quyết toán các hạng mục đề nghị hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách quy định tại các Điều 6, 7, 8 và 9 Nghị quyết này;

c) Công an tỉnh: Thẩm định các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin và an ninh mạng.

d) Sở Công Thương: chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định chỉ số hiệu quả năng lượng (PUE) và các nội dung liên quan đến hạ tầng điện lực của dự án.

3. Trình phê duyệt: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ văn bản ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổng hợp, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí.

4. Cấp phát kinh phí: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí thông qua Kho bạc Nhà nước tỉnh để chi trả cho tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng.


	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 11 quy định quy trình 04 bước từ tiếp nhận, thẩm định liên ngành, trình phê duyệt đến cấp phát kinh phí. Quy định rõ thời gian xử lý tại từng khâu và phân định chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng sở, ngành trong việc thẩm định các tiêu chí kỹ thuật, tài chính và an ninh.

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Cụ thể hóa quy trình hành chính theo Khoản 4 Điều 28 Luật CNCNS: Luật số 71/2025/QH15 giao HĐND tỉnh quy định "trình tự, thủ tục". Việc quy định chi tiết thời gian (tổng cộng khoảng 25 ngày làm việc) thể hiện sự cam kết của tỉnh về một môi trường đầu tư thông thoáng, chuyên nghiệp và minh bạch.

· Xác lập cơ chế phối hợp liên ngành (Inter-agency Collaboration): Đối với các dự án công nghệ đặc thù như Bán dẫn và AI, một cơ quan đơn lẻ không thể thẩm định hết các khía cạnh. Điều 11 đã phân định trách nhiệm rất rõ nét:

· Sở KH&CN: Chịu trách nhiệm về "phần hồn" công nghệ và trình độ R&D.

· Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm về "dòng tiền", kiểm soát giá trị quyết toán thực tế để bảo vệ ngân sách.

· Công an tỉnh: Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng – đây là yêu cầu bắt buộc đối với hạ tầng dữ liệu quốc gia.

· Sở Công Thương: Đảm bảo hạ tầng năng lượng và chỉ số xanh (PUE), phù hợp với cam kết giảm phát thải của tỉnh.

· Kiểm soát chéo và tính khách quan: Việc Ban Quản lý các KCN đóng vai trò cơ quan thường trực, tổng hợp ý kiến từ các sở chuyên môn giúp đảm bảo kết quả thẩm định là khách quan, đa chiều. Ý kiến bằng văn bản của các sở là căn cứ pháp lý để UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ, giúp phân định rõ trách nhiệm của từng thủ trưởng cơ quan.

· Đảm bảo tính thực thi của dòng vốn (Khoản 4): Quy định thời hạn 05 ngày để Sở Tài chính cấp phát kinh phí qua Kho bạc giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn lực tài chính sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ đầu tư, tạo niềm tin lớn cho các nhà đầu tư chiến lược.

· Phù hợp với Luật Ngân sách và Luật Giao dịch điện tử: Quy trình này đảm bảo việc chi ngân sách đúng trình tự, có đầy đủ hồ sơ thẩm định và khuyến khích các bước thực hiện qua môi trường điện tử để tăng tốc độ xử lý.



	
	Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:
a) Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả thẩm định đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật, trình độ công nghệ của dự án theo quy định tại Nghị quyết này; phối hợp với Sở Công Thương thẩm định chỉ số hiệu quả năng lượng.

3. Sở Tài chính:

a) Chủ trì thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ quyết toán vốn đầu tư; chịu trách nhiệm xác định mức kinh phí hỗ trợ thực tế căn cứ vào mức trần quy định tại Điều 8 và Điều 9;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

4. Công an tỉnh:

Chịu trách nhiệm thẩm định và xác nhận việc tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thông tin và an ninh mạng của dự án theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Điều 4 Nghị quyết này và các quy định pháp luật chuyên ngành.

5. Sở Công Thương:

Chủ trì thẩm định chỉ số hiệu quả năng lượng (PUE) và các điều kiện kỹ thuật về hạ tầng cung cấp điện, đảm bảo dự án đáp ứng tiêu chí trung tâm dữ liệu xanh và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

6. Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng hỗ trợ:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho cơ quan nhà nước;

b) Thực hiện đúng cam kết về thời gian duy trì hoạt động tại tỉnh Đồng Nai quy định tại Chương II Nghị quyết này. Trường hợp vi phạm cam kết hoặc có hành vi gian lận hồ sơ để trục lợi chính sách, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ đã nhận vào ngân sách nhà nước, đồng thời chịu các hình thức xử lý và lãi suất phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.
	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 12 quy định cụ thể vai trò của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp thụ hưởng. Điểm cốt lõi là sự phân định rõ ràng giữa cơ quan chủ trì (Ban Quản lý các KCN-KKT) và các cơ quan phối hợp chuyên môn (Sở KH&CN, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Công Thương).

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Xác lập cơ chế "Hậu kiểm" chặt chẽ: Khoản 1 và Khoản 6 thiết lập một quy trình giám sát sau giải ngân. Việc giao Ban Quản lý các KCN-KKT chủ trì thanh tra, kiểm tra giúp đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết 15-20 năm. Đây là công cụ để bảo vệ dòng vốn đầu tư phát triển của tỉnh.

· Chuyên môn hóa trách nhiệm thẩm định: * Sở KH&CN: Đảm bảo tỉnh không chi tiền cho công nghệ lạc hậu.

· Sở Tài chính: Đảm bảo chi đúng định mức trần (ví dụ: không vượt quá 1.500 tỷ hoặc 2.500 tỷ) và chịu trách nhiệm về nguồn tiền.

· Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh quốc gia (đặc biệt quan trọng với các Trung tâm dữ liệu AI).

· Sở Công Thương: Đảm bảo mục tiêu "Net Zero" và an ninh năng lượng của tỉnh.

· Chế tài nghiêm khắc đối với hành vi trục lợi: điểm b Khoản 6 là điều khoản "răn đe" mạnh nhất. Việc yêu cầu hoàn trả 100% kinh phí cộng với lãi suất phát sinh khi vi phạm cam kết hoặc gian lận hồ sơ giúp ngăn chặn các nhà đầu tư "ảo", đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

· Bảo vệ cán bộ thực thi: Việc quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp về tính trung thực của hồ sơ (điểm a Khoản 6) giúp phân định ranh giới trách nhiệm giữa cơ quan thẩm định và đối tượng thụ hưởng, tạo tâm lý an tâm cho cán bộ trong quá trình xét duyệt các hồ sơ có giá trị lớn.

	
	Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2026.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	1. Nội dung cơ bản của Điều khoản: Điều 13 quy định về thời điểm có hiệu lực, trách nhiệm tổ chức thực hiện của UBND tỉnh và cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh.

2. Lý do và sự cần thiết quy định:
· Đảm bảo tính kịp thời và liên tục của pháp luật: Khoản 3 quy định về việc áp dụng các văn bản thay thế (đặc biệt là các Thông tư hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15) giúp Nghị quyết luôn giữ được tính thời sự mà không cần phải sửa đổi nhiều lần khi Trung ương có điều chỉnh kỹ thuật.

· Xác lập cơ chế giám sát quyền lực: Khoản 4 giao trách nhiệm cho Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh giám sát. Điều này đảm bảo việc chi ngân sách hàng nghìn tỷ đồng luôn nằm dưới sự kiểm soát sát sao của cơ quan dân cử, đảm bảo tính minh bạch và đúng mục đích.

· Khẳng định vai trò điều hành của UBND tỉnh: Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện để nhanh chóng ban hành các quyết định cụ thể, quy trình nội bộ nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay sau khi có hiệu lực.
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